
STT Lớp HP Tên HP GVGD
Số 

lượng
Lần thi Hình thức thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Thứ Ghi Chú

Tin học Đinh Văn Phụng 1 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Nghiệp vụ phục vụ Bar Nguyễn Thị Như Tuyết 1 2 Thực hành
TTGDTX Q12

Tiếng Anh CN CNTT Nguyễn Ngọc Tuyền 3 2 Trắc nghiệm TTGDTX Bình Chánh

Tin học Trần Vĩnh Thường 1 2 Trắc nghiệm TTGDTX Bình Chánh

Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Tuyền 2 2 Trắc nghiệm TTGDTX Bình Chánh

Anh văn Nguyễn Ngọc Tuyền 35 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Nghiệp vụ thanh toán Nguyên Nguyên Lê 19 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Tin học Đinh Văn Phụng 41 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Anh văn CN PCĐU Nguyễn Ngọc Tuyền 39 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Pháp luật 53 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Chính trị 51 2 Trắc nghiệm TTGDTX Q12

Pha chế và Phục vụ thức uống không cồn. Nguyên Nguyên Lê 5 2 Tự luận TTGDTX Q12

Xây dựng danh mục đồ uống Nguyên Nguyên Lê 1 2 Tự luận TTGDTX Q12

1 221A CNTT Hệ QTCSDL-SQL Server Nguyên Thiên Hà 1 2 Trắc nghiệm NBT

2 221AQTKD Lý Thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Thị Hằng 1 2 Trắc nghiệm NBT

3 221AQTKD Makerting dịch vụ Nguyễn Xuân Nguyên 1 2 Trắc nghiệm NBT

4 221AQTKD Thương Mại điện tử Phạm Trịnh Hồng Phi 1 2 Trắc nghiệm NBT

Địa lý du lịch VN Võ Nhật Thanh 1 2 Tự luận NBT

Makerting căn bản Nguyễn Hải Đăng 1 2 Tự luận NBT
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Kinh tế Vĩ Mô Nguyễn Thị Bé Duyên 32 2 Trắc nghiệm NBT

Quản trị học Nguyễn Thị Loan Anh 10 2 Tự luận NBT

Lý thuyết TC-TT Nguyễn Thi Hằng 1 2 Trắc nghiệm NBT

Makerting dịch vụ Nguyễn Xuân Nguyên 3 2 Trắc nghiệm NBT

Quản trị logistic & chuỗi cung ứng Nguyễn Văn Thành 4 2 Tự luận NBT

Quản trị thương hiệu Phạm Trịnh Hồng Phi 4 2 Tiểu luận
Nộ tiểu luận 

tại VP Trường

Anh Văn giao tiếp 1 1 2
NBT

Anh Văn giao tiếp 2 1 2
NBT

Quản trị nhân sự, Nguyễn Văn Thành 1 2 Tự luận NBT

Toán cao cấp Phan Quốc Hưng 4 2 Tự luận NBT

Chính trị Lê Minh Trí 1 2 Trắc nghiệm

Lập trình C+ Đinh Văn Phụng 1 2 Thực hành P. Máy NBT

(Đã ký)

Nguyễn Thị Huyền Trang
Trăc nghiệm 

+ Tự luận
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ThS. Trần Nguyễn Liên Minh
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8h30
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10h
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